
Ngày:

Date:
02/12/2022

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,080.01 43.73 4.22 17,924.06

1,092.99 50.35 4.83 8,284.04

1,320.27 47.70 3.75 7,205.44

1,120.74 23.23 2.12 1,755.86

1,027.49 44.36 4.51 15,489.48

1,031.60 42.86 4.33 17,245.34

1,652.02 66.19 4.17 18,915.68

1,544.57 67.88 4.60 616.02

800.58 24.94 3.22 1,206.83

461.62 19.17 4.33 208.93

1,140.73 50.63 4.64 6,028.03

1,446.87 13.42 0.94 10.60

613.51 20.06 3.38 2,445.83

2,453.79 84.37 3.56 307.32

1,424.03 75.76 5.62 1,746.92

1,109.59 51.70 4.89 4,443.65

857.27 19.67 2.35 229.20

1,631.08 67.64 4.33 3,154.48

1,474.95 72.42 5.16 5,541.15

1,526.58 67.76 4.64 6,028.03

1,685.08 64.61 3.99 4,199.70

1,741.94 77.52 4.66 12,766.02

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HPX 77,500,694 VIB 7.00% IBC -6.99%

2 PDR 50,903,089 NHA 6.99% LGC -6.95%

3 NVL 46,464,157 VGC 6.99% HPX -6.78%

4 HPG 45,705,713 KDH 6.99% VPS -6.67%

5 VIX 37,287,298 TMT 6.98% VCF -6.66%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

10.97% 4.19%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

119,900,407 45,786,876 74,113,531

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 1,092,588,257 17,930

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

1,014,518,297 16,301

Thỏa thuận 78,069,960 1,629



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

17.76% 5.61%

STT

1 TCB 19,170,000 TCB 561,681,000 STB

2 HPG 15,757,638 VHM 316,051,213 SSI

3 STB 13,675,370 HPG 298,785,713 PVD

4 SSI 6,038,492 STB 278,599,147 CTG

5 VHM 5,755,123 VIC 189,698,128 VRE

STT Mã CK

1 PAN

2 KOS

3 SCR

4 PC1

5 E1VFVN30

6 FUEVFVND

76,031,421

68,775,758

51,660,644

45,571,427

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

PAN niêm yết và giao dịch bổ sung 1.500.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 02/12/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/12/2019.

KOS niêm yết và giao dịch bổ sung 51.450.000 cp (phát hành hoán đổi) tại HOSE ngày 02/12/2022, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 30/12/2021.

PC1 nhận quyết định niêm yết bổ sung 35.273.353 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 

02/12/2022.

SCR niêm yết và giao dịch bổ sung 29.305.472 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 02/12/2022, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 23/11/2022.

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 11.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/12/2022. 

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/12/2022. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

3,184

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

124,557,999

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,006 2,178


